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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.  

  Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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 LỜI GIỚI THIỆU 
 

Môn học Khí tượng là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề Trồng 

trọt-bảo vệ thực vật. Giáo trình Khí tượng được biên soạn theo chương trình dạy nghề 

Trồng trọt-bảo vệ thực vật trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng Sơn La. Bộ giáo 

trình là cơ sở cho các giảng viên soạn giáo án để giảng dạy, là tài liệu học tập của học 

sinh ngành Trồng trọt-bảo vệ thực vật và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ Trồng 

trọt-bảo vệ thực vật. 

Để hoàn thành bộ giáo trình chúng tôi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của 

Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời nhận được 

những ý kiến đóng góp tích cực của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các nhà 

quản lý trong lĩnh vực Trồng trọt-bảo vệ thực vật của tỉnh Sơn La. Trong quá trình 

biên soạn, chúng tôi đã được sự quan tâm giúp đỡ và đóng góp ý kiến của Ban giám 

hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn của Nhà trường và đồng nghiệp.  

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ban chủ 

nhiệm và các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán 

bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. 

                                                           Sơn La, ngày       tháng      năm    

 

Xin chân thành cám ơn! 

Tham gia biên soạn: 

1. Nguyễn Thị Nga (Chủ biên) 

2.  

3.  
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Chương I: KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC 

1.1 Khái niệm  

Khí tượng học là môn học nghiên cứu, khảo sát khí quyển; khảo sát và giải thích 

những quá trình và hiện tượng vật lý xảy ra trong khí quyển do sự tác động tương hỗ giữa 

khí quyển và mặt đệm; từ đó nghiên cứu các định luật về thời tiết.  

Nghiên cứu các quá trình và hiện tượng xảy ra trong khí quyển giúp hiểu rõ được 

những quy luật hình thành và phát triển của chúng. Trong từng trường hợp cụ thể có thể làm 

thay đổi sự hình thành và phát triển của chúng theo hướng có lợi cho con người.  

Khí tượng nông nghiệp là khoa học nghiên cứu những điều kiện khí hậu thời tiết trong 

sự tác động tương hỗ của chúng với nền sản xuất nông nghiệp.  

 

Hình 1.1 Bản đồ phân vùng khí hậu  

Có nhiều khái niệm dùng để diễn giải thuật ngữ khí hậu thời tiết.  
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1.1.1 Định nghĩa về thời tiết  

- Thời tiết là thuật ngữ dùng để mô tả các biến đổi của bầu khí quyển trong thời gian 

ngắn, trên phạm vi hẹp.  

- Thời tiết là sự biến động từng ngày của nhiệt độ, lượng mưa và các điều kiện kèm 

theo.  

- Trạng thái khí quyển trên một vùng lãnh thổ địa lý nhất định, trong một thời gian nhất 

định được quy định bởi các quá trình vật lý xảy ra trong nó do sự tác động tương hỗ giữa nó 

mà mặt đệm gọi là khí quyển.  

Kết quả quan sát thời tiết trong nhiều năm chính là các chỉ số khí tượng hay đặc trưng 

khí hậu của một vùng nhất định.  

1.1.2 Định nghĩa về khí hậu  

- Khí hậu là thuật ngữ dùng để mô tả sự biến đổi trong bầu khí quyển trong một thời 

gian dài, trên một không gian rộng lớn.  

- Khí hậu là thuật ngữ được dùng để mô tả trung bình các điều kiện thời tiết trong nhiều 

năm.  

 Môn khoa học nghiên cứu các điều kiện hình thành và biến đổi khí hậu và chế độ khí 

hậu của các nước, các vùng khác nhau trên trái đất được gọi là khí hậu học.  

Như vậy, thời tiết là trạng thái hàng ngày của khí quyển, bao gồm những biến đổi 

năng lượng ngắn hạn và sự trao đổi bên trong bầu khí quyển cũng như giữa mặt đất và không 

khí trên nó nhằm cân bằng sự phân bố khác nhau của bức xạ mặt trời. Tổng hợp những quá 

trình trao đổi này trong một thời gian dài chính là khí hậu. Tuy nhiên, khí hậu không phải chỉ 

được mô tả bằng một trung bình thống kê đơn thuần tình trạng khí quyển, mà còn bởi sự biến 

động và thay đổi của chúng. Bất kỳ các nghiên cứu nào về khí hậu cũng cần phải rất lưu ý 

đến các trung bình, xu hướng, sự dao động, các khả năng và sự biến động theo thời gian và 

không gian.  

Thời tiết luôn thay đổi nhưng khí hậu thì tương đối ổn định, thay đổi rất ít.  

Thời tiết quyết định sự sắp xếp công việc hàng ngày của nông dân, còn khí hậu ảnh 

hưởng đến kế hoạch dài hạn của sản xuất nông nghiệp.  
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 Khí hậu nông nghiệp có nhiệm vụ mô tả và phân vùng khí hậu nông nghiệp; từ đó 

quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp, bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý, 

áp dụng biện pháp kỹ thuật nông nghiệp thích hợp; đảm bảo năng suất và chất lượng sản 

xuất nông nghiệp.  

Dự báo khí tượng nông nghiệp là dự báo tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất 

và phẩm chất cây trồng; sự hình thành, phát sinh và phát triển sâu bệnh hại trong những điều 

kiện thời tiết khác nhau.  

1.2 Nhiệm vụ và đối tượng của môn học  

1.2.1 Nhiệm vụ của môn học  

Khí tượng nông nghiệp là khoa học nghiên cứu: 

- Các quy luật hình thành các điều kiện khí tượng nông nghiệp.  

- Ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng, khí hậu và thủy văn đối với sản xuất nông – 

lâm – ngư nghiệp.  

- Các biện pháp khai thác bền vững, cải tạo và bảo vệ nguồn tài nguyên khí hậu phục 

vụ cho sản xuất và đời sống. Đặc biệt là nhiệm vụ mô tả những đặc điểm của các tiểu khí hậu 

đặc trưng trong việc phát triển những phương pháp quản lý, sử dụng năng lượng có hiệu quả 

để tạo ra sản lượng cao.   

+ Cày xới đất sẽ có ảnh hưởng đến sự suy thoái hay tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật 

trong đất.  

+ Sự hiện diện của sương có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển bệnh hại dưới tán cây.  
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1.2.2 Đối tượng nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu của khí tượng nông nghiệp là những yếu tố cơ bản nhất của 

bầu khí quyển (nhiệt độ, nước, ánh sáng…) có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.  

Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát dục của cây trồng, vật nuôi trong sự tác động, 

biến thiên của điều kiện khí hậu. Xác định yêu cầu khí hậu, thời tiết thích hợp cho mỗi loại 

cây trồng, vật nuôi.  

- Nghiên cứu các đặc trưng của khí hậu, thời tiết có ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi, 

đất trồng, chế độ nước và sâu bệnh. Xây dựng cơ cấu vật nuôi, cây trồng thích hợp cho từng 

vùng khí hậu khác nhau.  

- Nghiên cứu đặc điểm, tiềm năng và hướng thích nghi, khai thác, sử dụng hợp lý và 

bền vững, cải tạo và bảo vệ tài nguyên khí hậu của vùng. Phân vùng khí hậu nông nghiệp. 

Đánh giá khả năng bảo đảm các điều kiện khí hậu đối với các đối tượng sản xuất nông 

nghiệp.  

- Nghiên cứu các phương pháp dự báo khí tượng nông nghiệp, cung cấp chính xác các 

thông tin dự báo chi tiết cho mỗi vùng sản xuất.  

- Dự báo khí tượng nông nghiệp và khả năng ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nông 

nghiệp trong các điều kiện thời tiết khác nhau.  

- Nghiên cứu các biện pháp phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại 

của chúng đối với sản xuất và đời sống.  

- Nghiên cứu biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các biện pháp hạn chế sự ô nhiễm 

khí hậu.  

 Nhìn chung, các nhà khí tượng học phải tiếp cận với nhiều vấn đề, trong một phạm vi 

rộng lớn: có những vấn đề cần sự hiểu biết về quá trình chuyển hóa năng lượng nhanh trong 

phạm vi tiểu môi trường (các yếu tố khí tượng ảnh hưởng đến sự di chuyển của hạt phấn đến 

noãn); ngược lại có những vấn đề cần sự hiểu biết về sự thay đổi xảy ra trên phạm vi rộng, 

trong thời gian dài, nhiều năm (quá trình sa mạc hóa, hay tác động của sự thay đổi khí hậu 

lên sản xuất nông nghiệp).  

1.3 Vai trò và ý nghĩa của khí hậu thời tiết đối với sản xuất nông nghiệp  
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 Khí hậu thời tiết có tác động rất lớn và rõ ràng đối với sản xuất nông nghiệp. Cây 

trồng ngoài nhu cầu về các chất dinh dưỡng (hấp thu chủ yếu từ đất, qua bộ rễ), còn cần một 

số lượng nhất định thích hợp về ánh sáng, các chất khí, nhiệt độ và nước.  

- Ánh sáng và nhiệt độ là điều kiện cần thiết tuyệt đối trong đời sống thực vật nói 

chung, trong sản xuất cây trồng nói riêng. Ánh sáng tham gia vào quá trình tổng hợp chất 

hữu cơ, còn nhiệt độ là động lực để cây trồng hoạt động tổng hợp chất hữu cơ.  

Nước là một thành phần không thể thiếu trong đời sống thực vật. Hiện tượng thoát 

hơi nước qua bề mặt lá vừa giúp cây điều hòa nhiệt độ, vừa giúp vận chuyển chất dinh dưỡng 

từ rễ lên các bộ phận ở trên.  

Khí hậu thời tiết tác động nhiều mặt tới sản xuất nông nghiệp: có lợi và có hại.  

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất của cây trồng, 

khí hậu thời tiết còn ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

nông nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng máy nông nghiệp, hiệu quả sử dụng phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật… Điều kiện khí hậu thời tiết cũng liên quan đến sự hình thành, 

phát triển và gây hại của các loại sâu bệnh hại.  
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Chương II: KHÍ QUYỂN VÀ BỨC XẠ MẶT TRỜI 

2.1 Khí quyển  

Khí quyển là lớp các chất khí bao quanh trái đất. Trong đó, lớp khí quyển gần mặt 

đất có vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống trên trái đất.  

 Trọng lượng của khí quyển trái đất là 5,26 x 1018 kg, chỉ bằng khoảng 10-6 trọng 

lượng của địa quyển (có khối lượng khoảng 5,96 x 1024 kg). Các nghiên cứu cho thấy 

càng lên cao không khí càng loãng: gần 50% khối lượng khí quyển tập trung từ mặt đất 

đến độ cao 5 km; 75% đến độ cao 10 km và 95% tính đến độ cao 20 km.  

 Không khí chứa trong đất và trong các cơ thể sống cũng là những hợp phần 

quan trọng trong khí quyển.  

o 

  

Hình 2.1 Trái đất quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình ellipes  
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